
Biểu 02.2/CTMTQG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DỰ TOÁN NĂM 2025 XÃ NBA ĐỘNG- THÁNG 3

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
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1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+12 8=9+10 9 10 11=8/4 12 13 14 15=12/6 16 17 18=17/4 19 20=19/6 21
TỔNG VỐN CTMTQG 650,849 274,855 - 375,994 - - - - - - - - - 449,925 258,275 94 191,650 50,97
Vốn ngân sách trung ương 10,000 - - 10,000 - - - - - - - - - - - - -
Vốn ngân sách địa phương 640,849 274,855 - 365,994 - - - - - - - - - 449,925 258,275 94 191,650 52,36
+ Ngân sách tỉnh 577,849 214,855 - 362,994 - - - - - - - - - 389,925 198,275 92 191,650 52,80
+ Ngân sách huyện 63,000 60,000 3,000 - - - - - - - - - 60,000 60,000 100 - -

A Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi

B Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 650,849 274,855 - 375,994 - - - - - - - - - 449,925 258,275 94 191,650 50,97
Vốn ngân sách trung ương 10,000 - - 10,000 - - - - - - - - - - - - -
Vốn ngân sách địa phương 640,849 274,855 - 365,994 - - - - - - - - - 449,925 258,275 94 191,650 52,36
+ Ngân sách tỉnh 577,849 214,855 - 362,994 - - - - - - - - - 389,925 198,275 92 191,650 52,80
+ Ngân sách huyện 63,000 60,000 - 3,000 - - - - - - - - - 60,000 60,000 100 - -

1
Nội dung thành phần số  01: Nâng cao hiệu quả quản lý và
thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng
cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị
hoá.

461,269 258,275 - 202,994 299,925 258,275 100 41,650 20,52

Vốn ngân sách trung ương - - -
Vốn ngân sách địa phương 461,269 258,275 - 202,994 299,925 258,275 100 41,650 20,52
+ Ngân sách tỉnh 401,269 198,275 - 202,994 239,925 198,275 100 41,650 20,52
+ Ngân sách huyện 60,000 60,000 - - 60,000 60,000 100 -

1.1 Nội dung 1: Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2025 461,269 258,275 202,994 299,925 258,275 100 41,650 20,52

Vốn ngân sách trung ương - -
Vốn ngân sách địa phương 461,269 258,275 202,994 299,925 258,275 100 41,650 20,52
+ Ngân sách tỉnh 401,269 198,275 202,994 239,925 198,275 100 41,650 20,52
+ Ngân sách huyện 60,000 60,000 60,000 60,000 100

2

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất lượng môi trường;
xây dựng cảnh quan thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ
gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt
Nam

150,000 150,000 150,000 150,000 100

Vốn ngân sách trung ương - -
Vốn ngân sách địa phương 150,000 150,000 150,000 150,000 100
+ Ngân sách tỉnh 150,000 150,000 150,000 150,000 100
+ Ngân sách huyện - -

2.1 Nội dung 05 (Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sanh -
sạch- đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu) 150,000 150,000 150,000 150,000 100

Vốn ngân sách trung ương - -
Vốn ngân sách địa phương 150,000 150,000 150,000 150,000 100
+ Ngân sách tỉnh 150,000 150,000 150,000 150,000 100
+ Ngân sách huyện

3

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát,
đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng
NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào
thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM.

39,580 16,580 23,000

Vốn ngân sách trung ương 10,000 10,000
Vốn ngân sách địa phương 29,580 16,580 13,000
+ Ngân sách tỉnh 26,580 16,580 10,000
+ Ngân sách huyện 3,000 3,000
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3.1
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ
thống giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng

39,580 16,580 23,000

Vốn ngân sách trung ương 10,000 10,000
Vốn ngân sách địa phương 29,580 16,580 13,000
+ Ngân sách tỉnh 26,580 16,580 10,000
+ Ngân sách huyện 3,000 3,000

C Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
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